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TỔ CHỨC GIAN HÀNG CHUNG TỈNH ĐỒNG NAI TẠI HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN
PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU VÙNG ĐÔNG NAM BỘ - ĐỒNG

NAI NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số          /KC&TV-KC ngày         /10 /2025 của Trung tâm Khuyến công

và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai)

STT KHOẢN MỤC ĐVT
SỐ

LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

THÀNH
TIỀN

(VNĐ)

I Chi  phí  thuê  gian  hàng,  thiết  kế,  thi
công, lắp dựng, trang trí gian hàng 

1

Hộp đèn ngang mặt chính phía trên gian
hàng
- Kích thước: 630x115x15 (cm)
- Khung sắt  vuông 20*20 mạ kẽm, gắn
bóng Led tuýp xuyên đèn 02 mặt,  căng
bạt Hiflex in kỹ thuật số độ phân giải cao
720dpi 

M2 7 750,000 5,433,750

2

Hộp  đèn  ngang  hông  trên  2  bên  gian
hàng
- Kích thước: 420x60x15 (cm) * 2 cái
- Khung sắt  vuông 20*20 mạ kẽm, gắn
bóng Led tuýp xuyên đèn 02 mặt,  căng
bạt Hiflex in kỹ thuật số độ phân giải cao
720dpi 

M2 5 750,000 3,780,000

3

Hộp đèn cột đứng gian hàng
- Kích thước: 220x60x15 (cm) * 4 cái
- Khung sắt  vuông 20*20 mạ kẽm, gắn
bóng Led tuýp xuyên đèn 02 mặt,  căng
bạt Hiflex in kỹ thuật số độ phân giải cao
720dpi 

M2 5 750,000 3,960,000

4

Bảng phông chính giữa gian
- Kích thước: 600x280 (cm)
- In kỹ thuật số trên bạt Hiflex 01 mặt đế
xám,  căng  trên  khung  sắt  hộp
20x20x1mm mạ kẽm

M2 17 320,000 5,376,000

5

Bảng  hình  ảnh  đứng  2  bên  hông  gian
hàng
- Kích thước: 180x280 (cm) * 2 cái
- In kỹ thuật số trên bạt Hiflex 02 mặt,
căng trên khung sắt hộp 20x20x1mm mạ
kẽm

M2 10 350,000 3,528,000

6

Bục chính trưng bày 3 tầng dưới phông
chính
- Kích thước: 600x180x90 (cm)
-  Khung  sắt  vuông  20*20  mạ  kẽm  ốp
tấm Pima 10ly

Bộ 1 6,500,000 6,500,000

7

Bục phụ tròn trưng bày giữa gian 3 tầng
- Kích thước: 180x180x90 (cm)
- Khung sắt vuông 20*20 mạ kẽm ốp tôn
dày trắng xung quanh, ốp tấm Pima 10ly
mặt trên

Bộ 1 3,500,000 3,500,000

8
Cột đèn pha LED chiếu sáng gian hàng
- Bao gồm cột sắt cao 1 mét gắn đèn Led
công suất 200W

Bộ 4 1,200,000 4,800,000

9

Vận chuyển vật tư lắp đặt gian hàng và
tháo dỡ chở về
- Xe tải 3 tấn vận chuyển vật tư lắp đặt
gian hàng để tham dự hội chợ và chi phí
vận  chuyển  vật  tư  chở  về  khi  kết  thúc
hội chợ (2 chuyến)

Chuyến 2 1,600,000 3,200,000

10
Vật tư phụ lắp dựng
- Sắt kẽm hộp 3x6 giằng đỡ gian hàng,
dây điện, ổ điện, bát ke góc kết nối…

Trọn gói 1 3,922,250 3,922,250

11

Công lắp dựng và tháo dỡ gian hàng
- Bao gồm chi phí nhân công lắp dựng
và tháo dỡ khi kết thúc hội chợ  (đi lắp 3
ngày, tháo về 1 ngày)

Công 12 500,000 6,000,000

TỔNG CỘNG 50,000,000
Thuế VAT 8% 4,000,000
TỔNG CỘNG 54,000,000

Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu đồng chẵn./.


